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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số:             /BC-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Định, ngày     tháng 4 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp  

và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4/2020 

 

I.  KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4/2020  

1. Kết quả đạt được 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo kịp thời sâu sát các Chi cục chuyên 

ngành tích cực triển khai thực hiện kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh 

vực nông nghiệp năm 2020 và các nhiệm vụ chuyên môn về công tác quản lý chất 

lượng ATTP đảm bảo đúng quy định và các yêu cầu đề ra: tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 về “Kế hoạch hành động 

bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020” trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo 

các đơn vị liên quan thuộc Sở xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chi tiết triển 

khai Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh; banh hành 

văn bản chỉ đạo việc duy trì ổn định hoạt động SXKD, tạm hoãn tổ chức hoạt động 

thanh tra, kiểm tra, thẩm định các cơ sở SXKD VTNN, sản phẩm nông lâm thủy 

sản thuộc lĩnh vực quản lý…. 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền 

phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP bằng nhiều hình thức như tồ chức 

xác nhận kiến thức vế ATTP cho 19 lượt người, tổ chức 02 buổi tọa đàm tuyên 

truyền các văn bản về ATTP…  

- Tiếp tục tăng cường công tác giám sát cảnh báo quốc gia, giám sát cảnh 

báo chung về ATTP; giám sát sản phẩm xác nhận an toàn theo chuỗi theo quy 

định; thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018; tổ chức ký cam kết ATTP cho các cơ sở 

không thuộc diện cấp giấy chứng nhận theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT… 

(Kết quả đạt được cụ thể tại phụ lục kèm theo) 

2. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị: 

2.1. Khó khăn, vướng mắc 

- Quy mô sản xuất, kinh doanh của các cơ sở còn nhỏ lẻ, hộ gia đình nên khó 

khăn trong công tác quản lý về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. Nhận thức 

của một số cơ sở về tầm quan trọng của quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy 

sản chưa đúng mức.  

- Số lượng cơ sở thuộc diện ký cam kết ATTP theo Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT rất nhiều, 

một số địa phương tuyến huyện (đặc biệt là xã) do điều kiện thiếu nguồn nhân lực, 

chuyên môn hạn chế…nên còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện, hiệu quả 

chưa cao.  



 

- Một số địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức trong công tác chỉ đạo, 

quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. 

2.2. Đề xuất: Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục QLCL Nông lâm 

sản và Thủy sản: 

- Đơn giản hóa các biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng VTNN, 

ATTP nông lâm thủy sản để địa phương dễ thực hiện. 

- Hỗ trợ, lồng ghép nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án…cho công tác 

quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản tại địa phương. 

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

cho địa phương. 

II. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5/2020 

- Tham mưu các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý chất lượng, ATTP 

nông lâm thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý chất 

lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các địa phương. 

- Triển khai thực hiện Quyết định 1355/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 về việc 

phê duyệt kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 

2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động phối hợp với báo, đài, các phương tiện thông tin đại chúng kịp 

thời tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP nông lâm thủy 

sản. Tổ chức xác nhận kiến thức về ATTP cho các đối tượng liên quan.  

- Giám sát, cảnh báo dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong sản 

phẩm nông lâm thủy sản nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo; tăng cường công tác 

thanh tra kiểm tra truy xuất nguồn gốc và xử lý các trường hợp không đảm bảo 

ATTP; xây dựng, xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi theo quy định của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT (Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016). 

- Thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan trong công tác thanh tra liên ngành; 

tăng cường hậu kiểm việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong 

sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản. 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Cục QLCL NLS và TS; 

- Giám đốc Sở (b/cáo); 

- PGĐ Sở Trần Văn Phúc; 

- Phòng KHTH Sở; 

- Lưu: VT, CCQLCLNLS&TS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Trần Văn Phúc 



Phụ lục  

BIỂU SỐ LIỆU TRONG BÁO CÁO THÁNG 04/2020 VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-SNN ngày     /  4 /2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định)           
 

 

 

                      Biểu số 1 

  

 

Danh mục văn bản chính sách, pháp luật và chỉ đạo điều hành quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp,  

an toàn thực phẩm được ban hành trong tháng 04/2020 

TT 
 

Tên văn bản 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành 

1 

Quyết định về việc ban hành “Kế hoạch hành động bảo 

đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020” trên 

địa bàn tỉnh (do UBND tỉnh Bình Định ban hành). 

số 1355/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 

2 

Duy trì ổn định hoạt động SXKD; tạm hoãn tổ chức 

hoạt động thanh tra, kiểm tra, thẩm định các cơ sở 

SXKD VTNN, sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc lĩnh 

vực quản lý. 

số 806/SNN-TTr ngày 17/4/2020 

3 
Phối hợp trong buổi tọa đàm về “Tăng cường công tác 

quản lý chất lượng ATTP trong Tháng hành động”. 
số  219 /QLCL-CL ngày 16/4/2020 

4 
Phối hợp xây dựng dự án mô hình giảm nghèo năm 

2020. 
số 163/QLCL-CL ngày 20/3/2020 

 



                   Biểu số 2 

  

 

Kết quả phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin truyền thông về chất lượng VTNN, an toàn thực phẩm 

trong tháng 4/2020 

 

STT Tên hoạt động / Sản phẩm truyền thông  Số lượng/buổi 

Số người tham dự/đối tượng 

(người tiêu dùng/ sản 

xuất/người dân/cán 

bộ...)/phạm vi bao phủ 

I Phổ biến giáo dục pháp luật   

 Xác nhận kiến thức về ATTP  02 lớp 19 lượt người 

II Thông tin, truyền thông    

 

Tọa đàm:  

- Công tác tiêm phòng vaccin phòng bệnh gia súc, gia cầm 

đợt I năm 2020.  

- Phổ biến Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi (theo kế hoạch 

số 76/KH- UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh). 

02 buổi  

 

 

 

 

 



 

                     Biểu số 3 

  

Kết quả sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, ATTP lũy kế đến tháng 4/2020 

Vùng trồng trọt được chứng nhận VietGAP và tương đương 
Vùng nuôi trồng thủy sản được chứng 

nhận VietGAP và tương đương 

Trang trại và hộ chăn 

nuôi được chứng 

nhận VietGAHP và 

tương đương 

Diện tích 

Cà Phê 

(ha)/sản 

lượng (tấn) 

 

Diện tích 

Chè (ha) 

/sản lượng 

(tấn) 

Diện tích 

Lúa 

(ha) /sản 

lượng 

(tấn) 

Diện tích 

Rau, quả 

(ha) /sản 

lượng 

(tấn) 

Diện 

tích 

Khác 

(ha) 

/sản 

lượng 

(tấn) 

Tổng số 

cơ sở 

được 

chứng 

nhận/sản 

lượng 

(tấn) 

Diện tích 

tôm 

nước lợ 

(ha) /sản 

lượng 

(tấn) 

Diện tích 

cá tra 

(ha) /sản 

lượng 

(tấn) 

Diện 

tích 

khác 

(ha) /sản 

lượng 

(tấn) 

Tổng số 

cơ sở 

được 

chứng 

nhận/ 

sản 

lượng 

(tấn) 

Tổng số 

trang 

trại/sản 

lượng 

(tấn) 

Tổng số 

hộ chăn 

nuôi/sản 

lượng 

(tấn) 

1. Trong tháng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Lũy kế đến nay 

0 0 0 

50 ha/ 

khoảng 

300 tấn 

0 

21 cơ sở, 

nhóm 

cùng sở 

thích 

/khoảng 

300 tấn 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

                     Biểu số 4 

  

 

Danh sách chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn lũy kế đến tháng 4/2020 

TT 
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất ban 

đầu 

Tên, địa chỉ cơ sở xử lý sau 

thu hoạch (sơ chế, chế biến, 

giết mổ, chế biến bảo quản, vận 

chuyển…) 

Tên, địa chỉ nơi bán sản 

phẩm (Bán buôn, bán lẻ…) 
Loại sản phẩm 

Đã được cấp 

giấy xác nhận 

chuỗi cung 

ứng thực 

phẩm an toàn 

(ngày tháng 

năm cấp) 

1.  

- Tên cơ sở: Cơ sở Phan Văn Định 

Địa chỉ: Xã Tam Quan Bắc – Huyện 

Hoài Nhơn – Tỉnh Bình Định. 

- Tên cơ sở: Cơ sở Phan Văn Bình 

Địa chỉ: Xã Tam Quan Bắc – Huyện 

Hoài Nhơn – Tỉnh Bình Định. 

- Tên cơ sở: Cơ sở La Văn Chướng 

Địa chỉ: Xã Tam Quan Bắc – Huyện 

Hoài Nhơn – Tỉnh Bình Định. 

- Tên cơ sở: Cơ sở La Văn Phụng 

Địa chỉ: Xã Tam Quan Bắc – Huyện 

Hoài Nhơn – Tỉnh Bình Định. 

- Tên cơ sở: Cơ sở sản xuất nước 

mắm 24 Tân Thịnh. 

Địa chỉ: Thôn Lâm Trúc 1 – Xã 

Hoài Thanh – Huyện Hoài Nhơn – 

Tỉnh Bình Định. 

 

- Tên cơ sở: Cơ sở sản xuất 

nước mắm 24 Tân Thịnh. 

Địa chỉ: Thôn Lâm Trúc 1 – 

Xã Hoài Thanh – Huyện 

Hoài Nhơn – Tỉnh Bình 

Định. 

Nước mắm loại II, 

Nước mắm loại I, 

Nước mắm Thượng 

hạng, Nước mắm Đặc 

biệt. 

28/12/2016 

2.  

Tên cơ sở:Công ty TNHH Hải sản 

Bình Minh   

Địa chỉ: 467 Trường Chinh – Phường 

9 – Thành phố Tuy Hòa – Tỉnh Phú 

Yên. 

Tên cơ sở: Nguyễn Ngọc Mì.  

Địa chỉ: Thôn Diêm Trường– Xã Xuân 

Bình– Huyện Sông cầu– Tỉnh Phú 

Yên. 

 

 Tên cơ sở:Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Duy Tân 

Địa chỉ: 23 Trần Cao Vân – 

Phường Lê Lợi – Thành phố Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình Định. 

Tên cơ sở:Công ty TNHH Hải sản 

Bình Minh.  

Địa chỉ: 467 Trường Chinh – 

Phường 9 – Thành phố Tuy Hòa – 

Tỉnh Phú Yên. 

Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Duy Tân    

Địa chỉ: 23 Trần Cao Vân – 

Phường Lê Lợi – Thành phố 

Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định. 

Ghẹ sống, cá ngừ đại 

dương, cá mú. 

30/9/2016 



 

TT 
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất ban 

đầu 

Tên, địa chỉ cơ sở xử lý sau 

thu hoạch (sơ chế, chế biến, 

giết mổ, chế biến bảo quản, vận 

chuyển…) 

Tên, địa chỉ nơi bán sản 

phẩm (Bán buôn, bán lẻ…) 
Loại sản phẩm 

Đã được cấp 

giấy xác nhận 

chuỗi cung 

ứng thực 

phẩm an toàn 

(ngày tháng 

năm cấp) 

3.  

- Tên cơ sở: Cơ sở Trần Văn Thu 

Địa chỉ: Thôn Trường Xuân Tây – 

X.Tam Quan Bắc – H.Hoài Nhơn – 

Tỉnh Bình Định. 

Tên cơ sở: Cơ sở nước mắm Như 

Hoa 

Địa chỉ: Thôn Thiện Chánh 1 – 

X.Tam Quan Bắc – H.Hoài Nhơn 

– Tỉnh Bình Định. 

Đại lý cấp I nước mắm Như 

Hoa.  

Địa chỉ: 09 Phó Đức Chính – 

Phường Lê Hồng Phong – 

Thành phố Quy Nhơn. 

Nước mắm loại I, 

Nước mắm Thượng 

hạng, Nước mắm Đặc 

biệt. 

28/12/2016 

4.  

- Tên cơ sở: Cơ sở Trần Văn Thu 

Địa chỉ: Thôn Trường Xuân Tây – 

X.Tam Quan Bắc – H.Hoài Nhơn – 

Tỉnh Bình Định. 

- Tên cơ sở: Cơ sở nước mắm Như 

Hoa 

Địa chỉ: Thôn Thiện Chánh 1 – 

X.Tam Quan Bắc – H.Hoài Nhơn 

– Tỉnh Bình Định. 

Tên cơ sở: Cơ sở nước mắm 

Như Hoa    

Địa chỉ: Thôn Thiện Chánh 1 

– X.Tam Quan Bắc – H.Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình Định. 

Nước mắm loại I, 

Nước mắm Thượng 

hạng, Nước mắm Đặc 

biệt. 

28/12/2016 

5.  

- Tên cơ sở: Cơ sở Phạm Thị Chung 

Địa chỉ: Thôn Công Thạnh – X.Tam 

Quan Bắc – H.Hoài Nhơn – Tỉnh Bình 

Định. 

- Tên cơ sở: Hãng mắm truyền 

thống Như Mười 

Địa chỉ: Thôn Tân Thành 2 – 

X.Tam Quan Bắc – H.Hoài Nhơn 

– Tỉnh Bình Định. 

 

Tên cơ sở: Hãng mắm truyền 

thống Như Mười 

Địa chỉ: Thôn Tân Thành 2 – 

X.Tam Quan Bắc – H.Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình Định. 

Nước mắm loại I, 

Nước mắm Đặc biệt. 

 
28/12/2016 

6.  

- Tên cơ sở: Cơ sở Đặng Văn Anh 

Địa chỉ: Xã Bình Châu –Huyện Bình 

Sơn –Tỉnh Quảng Ngãi. 

 

- Tên cơ sở: Cơ sở chả cá Thanh 

Vân 

Địa chỉ:  81/3 Trần Hưng Đạo – 

Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình 

Định. 

Tên cơ sở: Cơ sở chả cá 

Thanh Vân    

Địa chỉ:  81/3 Trần Hưng 

Đạo – Thành phố Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định. 

Chả cá chiên loại I, 

Chả cá hấp loại I 

30/9/2016 

7.  

- Tên cơ sở:Phan Kim Ánh    

Địa chỉ: KV 9 – Phường Hải Cảng – 

Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình 

Định. 

- Tên cơ sở: Phan Văn Tỏ 

Địa chỉ cơ sở: Thôn 3 – Xã Xuân Hải 

- Tên cơ sở: Thứ Lý     

Địa chỉ: 69-73 Trần Bình Trọng – 

P. Lê Lợi – Tp.Quy Nhơn – Tỉnh 

Bình Định. 

Tên cơ sở: Cơ sở Thứ Lý    

Địa chỉ: 69-73 Trần Bình 

Trọng – P. Lê Lợi – Tp.Quy 

Nhơn – Tỉnh Bình Định. 

Ghẹ sống, cá thu, cá 

mú sống. 

 
30/9/2016 



 

TT 
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất ban 

đầu 

Tên, địa chỉ cơ sở xử lý sau 

thu hoạch (sơ chế, chế biến, 

giết mổ, chế biến bảo quản, vận 

chuyển…) 

Tên, địa chỉ nơi bán sản 

phẩm (Bán buôn, bán lẻ…) 
Loại sản phẩm 

Đã được cấp 

giấy xác nhận 

chuỗi cung 

ứng thực 

phẩm an toàn 

(ngày tháng 

năm cấp) 
– Thị xã Sông Cầu – Tỉnh Phú Yên. 

8.  

- Tên cơ sở: Võ Thị Ánh Nguyệt 

Địa chỉ: Thôn Trà Lương – Xã Mỹ 

Trinh – Huyện Phù Mỹ – Tỉnh Bình 

Định. 

- Tên cơ sở: Nguyễn Thị Lý 

Địa chỉ: Thị trấn Phù Mỹ – Huyện Phù 

Mỹ – Tỉnh Bình Định. 

Cơ sở Trung Hưng Nguyên 

Địa chỉ: Thôn Trà Lương – Xã Mỹ 

Trinh – Phú Mỹ 

Tên cơ sở: Cơ sở Trung 

Hưng Nguyên 

Địa chỉ: Thôn Trà Lương – 

Xã Mỹ Trinh – Phú Mỹ 

Nước tương, Tương 

ớt, Tương đậu nành 

24/7/2017 

9.  

- Tên cơ sở: Nguyễn Thị Bích Loan 

Địa chỉ: KV1, phường Đống Đa, TP. 

Quy Nhơn, Bình Định 

- Tên cơ sở: Công ty cổ phần chăn 

nuôi CP Việt Nam chi nhánh Bình 

Định 2 

Địa chỉ: lô A 2.1, A 2.2, A 2.3 và A 

2.4 KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn 

Hòa, Thị xã An Nhơn, Bình Định. 

- Tên cơ sở: Công ty TNHH sản 

xuất chế biến thực phẩm Quy 

Nhơn 

Địa chỉ: Tổ 21, khu vực 3, phường 

Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình 

Định. 

- Tên cơ sở: Lê Thị Cúc 

Địa chỉ: Tổ 37, KV6, phường Thị 

Nại, TP. Quy Nhơn, Bình Định 

- Tên cơ sở: Nguyễn Thị Kim Lai 

Địa chỉ: 916 Trần Hưng Đạo, 

phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, 

Bình Định 

- Tên cơ sở: Công ty TNHH công 

nghệ thực phẩm định hướng mới 

Địa chỉ: LL3 Tam Đảo, Cư xá Bắc 

Hải, phường 15, quận 10, TP. Hồ 

Chí Minh 

- Tên cơ sở: Công ty TNHH MTV 

Tên cơ sở: Công ty TNHH 

MTV Năm Thu 

Địa chỉ: 113 Hoàng Quốc 

Việt , phường Thị Nại, TP. 

Quy Nhơn, Bình Định 

Nem chua chiếc, Chả 

bò, Chả lụa loại 500g 

9/11/2018 



 

TT 
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất ban 

đầu 

Tên, địa chỉ cơ sở xử lý sau 

thu hoạch (sơ chế, chế biến, 

giết mổ, chế biến bảo quản, vận 

chuyển…) 

Tên, địa chỉ nơi bán sản 

phẩm (Bán buôn, bán lẻ…) 
Loại sản phẩm 

Đã được cấp 

giấy xác nhận 

chuỗi cung 

ứng thực 

phẩm an toàn 

(ngày tháng 

năm cấp) 
Năm Thu 

Địa chỉ: 113 Hoàng Quốc Việt , 

phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn, 

Bình Định 

10.  

- Tên cơ sở: Lê Thị Thúy Hằng 

Địa chỉ: Tổ 1, KV9, phường Trần 

Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Bình 

Định 

- Tên cơ sở: Công ty cổ phần chăn 

nuôi CP Việt Nam chi nhánh Bình 

Định 2 

Địa chỉ: lô A 2.1, A 2.2, A 2.3 và A 

2.4 KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn 

Hòa, Thị xã An Nhơn, Bình Định. 

- Tên cơ sở: Cơ sở chả cá Thanh 

Vân 2 

Địa chỉ:  Lô E (45+46) phía Đông 

đường Điện Biên Phủ, phường 

Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình 

Định. 

- Tên cơ sở: Công ty TNHH SX-

TM-DV Nông nghiệp Song Thủy 

Địa chỉ: Tổ 11B, KV5, phường 

Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, 

Bình Định 

Tên cơ sở: Công ty TNHH 

SX-TM-DV Nông nghiệp 

Song Thủy 

Địa chỉ: Tổ 11B, KV5, 

phường Trần Quang Diệu, 

TP. Quy Nhơn, Bình Định 

Chả ram tôm đất, 

Chả cá 

19/11/2018 

11.  

- Tên cơ sở: Nguyễn Hổng Sơn 

Địa chỉ: Thôn Dương Liễu Tây, TT 

Bình Dương, huyện Phù Mỹ, Bình 

Định 

- Tên cơ sở: Phạm Thị Quyền 

Địa chỉ: Thôn Dương Liễu Tây - 

Thị trấn Bình Dương - Huyện Phù 

Mỹ 

- Tên cơ sở: Cơ sở thực phẩm Nẫu 

Địa chỉ: Thôn Dương Liễu Tây - 

Thị trấn Bình Dương - Huyện Phù 

Mỹ 

Tên cơ sở: Cơ sở thực phẩm 

Nẫu 

Địa chỉ: Thôn Dương Liễu 

Tây - Thị trấn Bình Dương - 

Huyện Phù Mỹ 

Nem chua chiếc 

21/10/2019 

12.  

- Tên cơ sở: Công ty cổ phần chăn 

nuôi CP Việt Nam chi nhánh Bình 

Định 2 

Địa chỉ: lô A 2.1, A 2.2, A 2.3 và A 

- Tên cơ sở: Nguyễn Hữu Chánh 

Địa chỉ: 960/12 Trần Hưng Đạo, 

TP. Quy Nhơn, Bình Định 

- Tên cơ sở: Nguyễn Thị Mỹ 

Tên cơ sở: Cơ sở nem chả 

Hiếu 

Địa chỉ: 1151/1 Trần Hưng 

Đạo – Phường Đống Đa – 

Nem chua cây loại 

500gr, chả lụa loại 

500gr 
11/11/2019 



 

TT 
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất ban 

đầu 

Tên, địa chỉ cơ sở xử lý sau 

thu hoạch (sơ chế, chế biến, 

giết mổ, chế biến bảo quản, vận 

chuyển…) 

Tên, địa chỉ nơi bán sản 

phẩm (Bán buôn, bán lẻ…) 
Loại sản phẩm 

Đã được cấp 

giấy xác nhận 

chuỗi cung 

ứng thực 

phẩm an toàn 

(ngày tháng 

năm cấp) 
2.4 KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn 

Hòa, Thị xã An Nhơn, Bình Định. 

Phượng 

Địa chỉ: Lô 167 chợ Sân bay Quy 

Nhơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định. 

- Tên cơ sở: Cơ sở nem chả Hiếu 

Địa chỉ: 1151/1 Trần Hưng Đạo – 

Phường Đống Đa – Thành phố 

Quy Nhơn 

Thành phố Quy Nhơn 

13.  

- Tên cơ sở: Công ty cổ phần chăn 

nuôi CP Việt Nam chi nhánh Bình 

Định 2 

Địa chỉ: lô A 2.1, A 2.2, A 2.3 và A 

2.4 KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn 

Hòa, Thị xã An Nhơn, Bình Định. 

- Tên cơ sở: Đỗ Thị Mỹ Dung 

Địa chỉ: 48/1 Đống Đa, P. Thị Nại, 

TP. Quy Nhơn, Bình Định 

- Tên cơ sở: Nguyễn Thị Hữu 

Phước 

Địa chỉ: 80 Nguyễn Nhạc, P. Ngô 

Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định. 

- Tên cơ sở: Đặc sản Bình Định 

Cô Hiền 

Địa chỉ: 218 Diên Hồng, P. Lý 

Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình 

Định 

Tên cơ sở: Đặc sản Bình 

Định Cô Hiền 

Địa chỉ: 218 Diên Hồng, P. 

Lý Thường Kiệt, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định 

Chả ram tôm đất cắt 

khúc (35% tôm đất), 

Chả ram tôm đất 

nguyên con (45% 

tôm đất). 

11/11/2019 

14.  

- Tên cơ sở: Đặng Thị Ngọc Bích 

Địa chỉ: Tổ 7, Khối 1, TT. Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, Bình Định 

 

- Tên cơ sở: Đặng Thị Kim Vân 

Địa chỉ: Tổ 5, Khối 1, TT. Phú 

Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định 

- Tên cơ sở: Lê Văn Sang 

Địa chỉ: 212 Đống Đa, TT. Phú 

Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định 

Tên cơ sở: Lê Văn Sang 

Địa chỉ: 212 Đống Đa, TT. 

Phú Phong, huyện Tây Sơn, 

Bình Định 

 

Nem chua chiếc, nem 

chua loại 500gr 

18/11/2019 

15.  
- Tên cơ sở: Nguyễn Văn Lộng 

Địa chỉ: xã Bình Châu, huyện Bình 

- Tên cơ sở: Cơ sở Mai Thị Nhạn 

Địa chỉ: Thôn Thiện Đức – X.Hoài 

- Tên cơ sở: Cơ sở Mai Thị 

Nhạn 

Nước mắm loại đặc 

biệt. 
06/12/2019 



 

TT 
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất ban 

đầu 

Tên, địa chỉ cơ sở xử lý sau 

thu hoạch (sơ chế, chế biến, 

giết mổ, chế biến bảo quản, vận 

chuyển…) 

Tên, địa chỉ nơi bán sản 

phẩm (Bán buôn, bán lẻ…) 
Loại sản phẩm 

Đã được cấp 

giấy xác nhận 

chuỗi cung 

ứng thực 

phẩm an toàn 

(ngày tháng 

năm cấp) 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Hương – H.Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định. 

Địa chỉ: Thôn Thiện Đức – 

X.Hoài Hương – H.Hoài 

Nhơn – Tỉnh Bình Định. 

 

16.  

- Tên cơ sở: Nguyễn Thị Lộc 

Địa chỉ: Ân Tường Tây, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

 

Tên cơ sở: Cơ sở Nguyễn Hữu 

Oanh 

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh – X.Ân 

Tường Tây – H. Hoài Ân 

Tên cơ sở: Cơ sở Nguyễn 

Hữu Oanh 

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh – 

X.Ân Tường Tây – H. Hoài 

Ân 

Trà Gò loi 

06/12/2019 

17.  
- Tên cơ sở: Nguyễn Thị Lang 

Địa chỉ: Nhơn Phúc, TX. An Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Tên cơ sở: Cơ sở Bảo Khánh 

Địa chỉ: Thôn Bình Đức – X.Cát 

Tân – H.Phù Cát 

Tên cơ sở: Cơ sở Bảo Khánh 

Địa chỉ: Thôn Bình Đức – 

X.Cát Tân – H.Phù Cát 

Trà Gai leo (túi lọc) 

06/12/2019 

18.  

- Tên cơ sở: Nguyễn Thị Trúc 

Địa chỉ: thôn Hiệp Vinh, xã Canh 

Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình 

Định. 

- Tên cơ sở: Nguyễn Thanh Minh 

Địa chỉ: thôn Hiệp Vinh, xã Canh 

Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình 

Định. 

Tên cơ sở: Cơ sở Nguyễn Cảnh 

Duy 

Địa chỉ: Thôn Tăng Lợi – Canh 

Vinh – Vân Canh 

Tên cơ sở: Cơ sở Nguyễn 

Cảnh Duy 

Địa chỉ: Thôn Tăng Lợi – 

Canh Vinh – Vân Canh 

Trà dung (túi lọc) 

06/12/2019 

19.  

- Tên cơ sở: Trần Văn Thành 

Địa chỉ: Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình 

Định 

- Tên cơ sở: Nguyễn Minh 

Địa chỉ: Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình 

Định 

Tên cơ sở: Hợp tác xã SXKD  hải 

sản Hương Thanh – Nhơn Lý 

Địa chỉ: Lý Hòa- Nhơn Lý – TP 

Quy Nhơn, Bình Định. 

Tên cơ sở: Hợp tác xã SXKD  

hải sản Hương Thanh – 

Nhơn Lý 

Địa chỉ: Lý Hòa- Nhơn Lý – 

TP Quy Nhơn, Bình Định 

Nước mắm Hương 

Thanh 

06/12/2019 

20.  
Tên cơ sở: Lê Thị Thiếp 

Địa chỉ: Cát Khánh, Phù Cát, Bình 

Tên cơ sở: Cơ sở nước mắm Thái 

An - Đề Gi 

Tên cơ sở: Cơ sở nước mắm 

Thái An - Đề Gi 

Nước mắm Thái An 
06/12/2019 



 

TT 
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất ban 

đầu 

Tên, địa chỉ cơ sở xử lý sau 

thu hoạch (sơ chế, chế biến, 

giết mổ, chế biến bảo quản, vận 

chuyển…) 

Tên, địa chỉ nơi bán sản 

phẩm (Bán buôn, bán lẻ…) 
Loại sản phẩm 

Đã được cấp 

giấy xác nhận 

chuỗi cung 

ứng thực 

phẩm an toàn 

(ngày tháng 

năm cấp) 
Định Địa chỉ: Thôn An Quang Đông – 

Xã Cát Khánh – Huyện Phù Cát 

Địa chỉ: Thôn An Quang 

Đông – Xã Cát Khánh – 

Huyện Phù Cát 

21.  

- Tên cơ sở: Trần Thị Tuyết 

Địa chỉ: Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình 

Định 

- Tên cơ sở: Hồ Thị Trang 

Địa chỉ: TT. Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, 

Bình Định 

Tên cơ sở: Cơ sở Ngọc Liễu 

Địa chỉ: Chợ Mộc Bài – Thị trấn 

Tăng Bạt Hổ - Huyện Hoài Ân 

Tên cơ sở: Cơ sở Ngọc Liễu 

Địa chỉ: Chợ Mộc Bài – Thị 

trấn Tăng Bạt Hổ - Huyện 

Hoài Ân 

Nem chua, chả lụa 

06/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   Biểu số 5 

  

 

Kết quả giám sát ATTP sản phẩm nguồn gốc thực vật trong tháng 4/2020 

STT 

Sản phẩm thực vật tươi sống 

(rau, củ, quả, hạt…) 
Sản phẩm thực vật đã qua chế biến  

(dưa muối, chè, cà phê…) 
Kết quả xử lý khi 

phát hiện mẫu giám 

sát không bảo đảm 

ATTP 
Loại mẫu  

Tên chỉ tiêu 

giám sát 
Số mẫu 

phân tích 

Số mẫu không 

đạt 

Loại mẫu  
Tên chỉ 

tiêu giám 

sát 

Số mẫu 

phân tích 

Số mẫu 

không đạt 

 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

 

 

                    Biểu số 6 

  

Kết quả giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm nguồn gốc động vật trong tháng 4/2020 

STT Loại mẫu
1
 Tên chỉ tiêu giám sát 

Số lượng mẫu 

phân tích 

Số lượng 

mẫu không 

đạt 

Loại hình cơ sở  

được lấy mẫu  

Kết quả xử lý khi phát 

hiện mẫu không đạt 

 0 0 0 0 0  

 

 

 

 

                                                 
 



 

               Biểu số 7 

Kết quả giám sát an toàn thực phẩm thủy sản trong tháng 4/2020 

STT Loại mẫu
1
 

Tên chỉ tiêu 

giám sát
2
 

Trong giai đoạn nuôi 

Khai thác, chế biến 
Số lượt các 

đợt thực hiện 

truy xuất 

nguồn gốc/ 

điều tra 

nguyên nhân 

các mẫu 

không đạt 

Số lượt 

thanh tra/ 

xử lý mẫu 

vi phạm 

Thủy sản khai thác 

tươi sống 
Thủy sản chế biến 

Số mẫu 

phân tích 

Số mẫu 

không đạt 

Số mẫu 

phân 

tích 

Số mẫu 

không 

đạt 

Số mẫu 

phân 

tích 

Số mẫu 

không 

đạt 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

             

         Biểu số 8 

 

Kết quả giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp trong tháng 4/2020 

STT Loại sản phẩm Tổng số mẫu lấy Số mẫu không đạt 
Kết quả xử lý khi phát hiện 

mẫu không đạt 

 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 



 

            Biểu số 10 

  

Kết quả triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 trong tháng 4/2020 

Tổng số cơ sở thuộc đối tượng 

triển khai Thông tư số 17 (tính 

đến thời điểm báo cáo) 

Số cơ sở ký cam kết trong 

tháng/ lũy kế đến thời điểm 

báo cáo 

Số cơ sở được kiểm tra 

trong tháng/ lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

Số cơ sở chưa đạt yêu cầu 

trong tháng/ lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

Lý do chưa đạt yêu cầu 

6.433 0/1.000 0/129 0 0 

 

 
 

          Biểu số 11 

  

Kết quả thanh, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản 

 trong tháng 4/2020 

Loại hình cơ sở  

Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch Thanh tra, kiểm tra đột xuất 

Tổng số 

cơ sở 

Số cơ sở 

vi phạm 

Số cơ sở 

vi phạm 

bị phạt 

tiền / 

phạt bổ 

sung 

Tổng số 

tiền phạt 

(triệu 

đồng) 

Hình 

phạt bổ 

sung 

Tổng số 

cơ sở 

Số cơ sở 

vi phạm 

Số cơ sở 

vi phạm 

bị phạt 

tiền 

Tổng số 

tiền phạt 

(triệu 

đồng) 

Hình 

phạt bổ 

sung 

SXKD vật tư nông nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SXKD sản phẩm nông lâm thủy sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



 

                    Biểu số 12 

  

Thống kê số liệu hàng tháng về số vụ vi phạm bơm nước, tiêm thuốc an thần... vào gia súc, gia cầm 

trong tháng 4/2020 

TT Loại động vật 

Số vụ vi phạm (vụ) 
Số con vi phạm 

(con)/Kg vi phạm 
Tên và địa chỉ 

cơ sở vi phạm 

Hình thức xử lý 

Cơ quan 

xử lý 
Phạt tiền 

(đồng) 
Khác Trong 

tháng/06 

tháng/năm 

Lũy kế 

Trong 

tháng/06 

tháng/năm 

Lũy kế 

Bơm nước Trâu, bò 0        

Lợn 0        

Gia cầm 0        
Tiêm thuốc 

an thần 
Trâu, bò 0        

Lợn 0        

Hành vi khác  0        

 

 
                    Biểu số 13 

  

Kết quả cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ tháng 4/2020 

STT 

Số/ngày cấp Giấy 

chứng nhận xuất 

xứ 

Cơ sở thu 

hoạch 

Số hiệu của 

phương tiện vận 

chuyển 

Ngày thu 

hoạch 

Loài 

NT2MV 

Vùng 

thu 

hoạch 

Khối lượng 

NT2MV (kg) 

Tên, địa chỉ cơ 

sở tiếp nhận 

 0 0 0 0 0 0 0 0 



                  Biểu số 15 

Tình hình nuôi trồng thủy sản tháng 4/2020 
Tình hình  

Tên loài thủy 

sản 

Hình thức 

nuôi 

Tình hình nuôi trồng thủy sản 
Tình hình dịch 

bệnh thủy sản
 

Thuốc thú y 

đang sử dụng
 

Dịch bệnh nông 

nghiệp và thuốc 

BVTV sử dụng
 

Thức ăn đang sử 

dụng
 Biến động diện 

tích nuôi 

Biến động sản 

lượng nuôi 
Giải thích

 
 

(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

1. Tên vùng nuôi  Thành phố Quy Nhơn, Mã số  ................. 

Tôm thẻ chân 

trắng 

Bán thâm 

canh 

Đạt 97,1% so 

với kế hoạch 
Không 

Vì chưa thu 

hoạch 
Không 

  Vannamei (công ty 

Grobest) 

Hi-Aqua (công ty 

CP) 

2. Tên vùng nuôi  Huyện Tuy Phước, Mã số ................. 

Tôm thẻ chân 

trắng 

Bán thâm 

canh 

Đạt 100% so 

với kế hoạch 
Không 

Vì chưa thu 

hoạch 

Bệnh do môi 

trường (2,2ha) 

  Vannamei (công ty 

Grobest) 

Laone (công ty UP) 

3. Tên vùng nuôi  Huyện Phù Cát, Mã số ................. 

Tôm thẻ chân 

trắng 

Bán thâm 

canh 

Đạt 89,8% so 

với kế hoạch 
Không 

Vì chưa thu 

hoạch 

Bệnh do môi 

trường (3ha) 

  Grobest (công ty 

Grobest) 

Uni (công ty UP) 

Hi – Aqua (công ty 

CP) 

4. Tên vùng nuôi  Huyện Phù Mỹ, Mã số ................. 

Tôm thẻ chân 

trắng 

Bán thâm 

canh 

Đạt 81,6% so 

với kế hoạch 
Không 

Vì chưa thu 

hoạch 
Không 

  BQ-Aqua (công ty 

TONGWEI) 

Hi-Aqua (công ty 

CP) 

Laone (công ty UP) 

5. Tên vùng nuôi  Huyện Hoài Nhơn, Mã số ................. 

Tôm thẻ chân 

trắng 

Bán thâm 

canh 

Đạt 75,7% so 

với kế hoạch 
Không 

Vì chưa thu 

hoạch 

Bệnh đốm trắng 

(0,31ha) 

  Laone, Nuri (công 

ty UP) 

CP (công ty CP) 

 

 



 

                    Biểu số 16 

  

 

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ địa phương tháng 4/2020 

 

TT Nội dung Số lớp 
Lượt người 

tham dự 
Ghi chú 

1 Nghiệp vụ thẩm định, chứng nhận điều kiện đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản 0 0  

2 Nghiệp vụ lấy mẫu, phân tích sản phẩm nông lâm thủy sản 0 0  

3 Nghiệp vụ giám sát, thanh tra, kiểm tra 0 0  

4 Nghiệp vụ kiểm nghiệm, xét nghiệm 0 0  
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